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          Cao Bằng, ngày 28 tháng 11 năm 2014


DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, 
THU NHẬP NĂM 2014

Căn cứ Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 486/TTr-PIV ngày 20/12/2013 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng hướng dẫn thực hiện một số nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập.

Liên đoàn Lao động tỉnh lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trông hệ thống công đoàn tỉnh như sau:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Hoàng Đức Hạnh
	Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
	

	2
	Hoàng Văn Thông
	Phó Chủ tịch TT - LĐLĐ tỉnh
	

	3
	Hà Nhật Lệ
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
	

	4
	Đàm Trung Nghĩa
	UV BTV, Chủ nhiệm UBKT - LĐLĐ tỉnh
	

	5
	Hoàng Thị Lưu
	UVBTV, Trưởng ban Tổ chức - LĐLĐ tỉnh
	

	6
	Trương Đức Thành
	UVBTV, Trưởng ban TG - NC LĐLĐ tỉnh
	

	7
	Phạm Đức Khôi
	UVBTV, Trưởng ban CSPL - LĐLĐ tỉnh
	

	8
	Nông Hoàng Hà
	UVBTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
	

	9
	Nguyễn Đức Phận
	UVBCH, Phó trưởng ban CSPL - LĐLĐ tỉnh
	

	10
	Nguyễn Thị Nguyệt
	UVBCH, Phó trưởng ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	11
	Đặng Thị Vân Anh
	UVBCH, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	12
	Hoàng Thị Lam
	Phó trưởng ban Tổ chức - LĐLĐ tỉnh
	

	13
	Đỗ Ngọc Duyên
	UVBTV, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục & ĐT
	

	14
	Lê Thị Thu
	Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT
	

	15
	Lương Ích Tuần
	UVBTV, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT
	

	16
	Trần Công Huân
	UVBCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng
	

	17
	Nguyễn Thu Hường
	Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y Tế
	

	18
	Hoàng Văn Thình
	Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương
	

	19
	Lưu Bích Ngọc
	UVBCH, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức
	

	20
	Phạm Tuyên
	UVBTV, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố
	

	21
	Sầm Thu Oanh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố
	

	22
	Đoàn Tiến Luân
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoà An
	

	23
	Nông Thị Phương Loan
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoà An
	

	24
	Phương Quốc Tuấn
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hà Quảng
	

	25
	Triệu Tuấn Dũng
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hà Quảng
	

	26
	Mã Thu Huyền
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyên Bình
	

	27
	Chu Ngọc Dũng
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyên Bình
	

	28
	Đàm Thị Ngân
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thông Nông
	

	29
	Triệu Thị Hoa
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thông Nông
	

	30
	Nguyễn Thị Kiểm
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lạc
	

	31
	Nguyễn Mai Hiên
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lạc
	

	32
	Ngọc Văn Phán
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lâm
	

	33
	Lương Văn Ngiêm
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lâm
	

	34
	Hoàng Khắc Nông
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch An
	

	35
	Sầm Mạnh Tuấn
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Lĩnh
	

	36
	Hứa Đức Thuận
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Uyên
	

	37
	Nguyễn Ngọc Phượng
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Uyên
	

	38
	Hoàng Văn Xuân
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh
	

	39
	Thẩm Minh Hải
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh
	

	40
	Nông Thị Chuyên
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hạ Lang
	

	41
	Nông Thị Bình
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phục Hoà
	



Đề nghị các đồng chí có tên trong danh sách thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện báo cáo (theo mẫu) và gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức) 02 bản trước ngày 20/12/2014 để tổng hợp, báo cáo.







        TM.BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH

- Thanh Tra Nhà nước tỉnh Cao Bằng (B/c);
- Ban Nội chính TU (B/c);

- UBKT TU (B/c);
- Các LĐLĐ huyện, TP,

   Công đoàn ngành, CĐVC;

- Lưu: Đảng đoàn, Ban ToC, UBKT.
                                                                                        Hoàng Đức Hạnh
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Mẫu theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ)



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:                                                       Năm sinh: 
- Chức vụ/ chức danh công tác: 
- Cơ quan/ đơn vị công tác: 
- Hộ khẩu thường trú: 
- Chỗ ở hiện tại: 
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:                                                            Năm sinh: 
- Chức vụ/ chức danh công tác: 
- Cơ quan/ đơn vị công tác: 
- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại: 
3. Con chưa thành niên của của người kê khai tài sản thu nhập

a) Con thứ nhất:

- Họ và tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 

- Hộ khẩu thường trú: 
- Chỗ ở hiện tại: 
b) Con thứ hai ( trở lên): (kê khai như con thứ nhất)

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN

1. Nhà ở, công trình xây dựng: (Người kê khai tự mô tả các loại nhà,công trình xây dựng khác do bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên sở hữu hoặc sở hữu một phần).
a) Nhà ở:

- Nhà thứ 1: ( Địa chỉ tại: ……………………………………………………..)

+ Loại nhà:                                            Cấp công trình: 
+ Diện tích xây dựng:                  m2

+ Giá trị: 
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: .........................................................................................................................
+ Thông tin khác (nếu có): ..............................................................................................................................................
- Nhà ở thứ 2 (trở lên): kê khai tương tự như nhà thứ nhất
b) Công trình xây dựng khác:

- Công trình thứ 1: ( Địa chỉ tại: .............................................................................................................................)

+ Loại nhà: .............................................................................................Cấp công trình: ................................................
+ Diện tích xây dựng: ...........................................................................................................................................................
+ Giá trị: .................................................................................................................................................................................................
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ..........................................................................................................................
+ Thông tin khác (nếu có): ..............................................................................................................................................
- Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
2. Quyền sử dụng đất: (Người kê khai tự mô tả các loại đất do bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần).
a) Đất ở:

- Mảnh đất thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).

+ Địa chỉ: 
+ Diện tích: 
ٕ+ Gía trị: ..............................................................................................................................................................................................
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: .....................................................................................................................
+ Thông tin khác (nếu có): .............................................................................................................................................
- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất)

b) Các loại đất khác: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên) 

- Mảnh đất thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).

+ Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................
+ Diện tích: .........................................................................................................................................................................................
ٕ+ Gía trị: ...............................................................................................................................................................................................
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: .......................................................................................................................
+ Thông tin khác (nếu có): ..............................................................................................................................................
- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất)

3. Tiền: Tiền gửi ngân hàng: 
4. Tài sản khác ở nước ngoài.

5. Ô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

8. Tổng thu nhập trong năm.
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP

	Loại tài sản
	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	1. Nhà ở, công trình xây dựng:
	
	

	a) Nhà ở:

b) Công trình xây dựng khác:
	
	

	2. Quyền sử dụng đất:

a) Đất ở: 

b) Các loại đất khác
	
	

	3. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài
	
	

	4. Tài sản khác ở nước ngoài
	
	

	5. Ô tô, mô tô, xe máy, tàu thuyền và những động sản khác nhà nước quản lý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
	
	

	6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
	
	

	7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (nếu có)
	
	

	8. Tổng thu nhập trong năm
	
	


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm kỳ kê khai và giải trình sự tăng,  giảm của tài sản thuộc sở hữu của bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên).
	Ngày nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Ngày......... tháng....... năm......

Người nhận bản kê khai

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ/ chức danh)
	Ngày hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập

Ngày         tháng        năm 2014

Người kê khai tài sản, thu nhập




